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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Bản án số: 21/2021/HS-PT 

Ngày 17-3-2021 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Hiếu 

Các Thẩm phán:  Ông Huỳnh Ngọc Thiện 

    Ông Phạm Trung Dũng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Bình – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia 

phiên tòa: Ông Huỳnh Hùng Cường – Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 09/2021/TLPT-HS ngày 

19 tháng 01 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Khánh D do có kháng cáo của  bị 

cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 81/2020/HSST ngày 08 tháng 12 năm 2020 

của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Khánh D, sinh năm 1982, tại: Quảng Ngãi; hộ khẩu thường trú: 

thôn 6, xã B, huyện C, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu; chỗ ở hiện nay: không có nơi cư 

trú ổn định; nghề nghiệp: không; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; tôn 

giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn H, sinh năm 1952 và bà Lê 

Thị Kim Bích H sinh năm 1957; có vợ Lê Thị H (đã ly hôn) và có 01 con sinh 

năm 2005; tiền sự: Không; 

 Tiền án: 

- Bản án hình sự số 79/2016/HSST ngày 13-12-2016 của Tòa án nhân dân 

huyện L xử phạt Nguyễn Khánh D 08 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 

04-6-2017 chấp hành xong. 

- Bản án hình sự số 44/2017/HSST ngày 20-6-2017 của Tòa án nhân dân 

thành phố B xử phạt Nguyễn Khánh D 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Ngày 04-6-2018 chấp hành xong. 
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- Bản án hình sự số 19/2019/HSST ngày 25-4-2019 của Tòa án nhân dân 

thành phố B xử phạt Nguyễn Khánh D 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Ngày 08-01-2020 chấp hành xong. 

Nhân thân:  

- Bản án số 15/2002/HSST ngày 27-11-2002 của Tòa án quân sự khu vực 

2-Quân Khu 7, xử phạt Nguyễn Khánh D 12 tháng tù về tội “Hành hung đồng 

đội”. 

- Bản án số 11/2013/HSST ngày 19-3-2013 của Tòa án nhân huyện C, xử 

phạt Nguyễn Khánh D 08 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Ngày 04-9-2009 bị UBND huyện C, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu ra Quyết 

định số 4925/QĐ-UBND về việc đưa Nguyễn Khánh D vào cơ sở chữa bệnh vì 

có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 

Bị cáo bị bắt tạm từ ngày 03-9-2020 (có mặt tại phiên tòa). 

Ngoài ra, trong vụ án còn có bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan nhưng không kháng cáo và không liên quan đến kháng cáo nên Tòa không 

triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 16 giờ ngày 11-7-2020, Nguyễn Khánh D điều khiển chiếc xe máy 

hiệu Yamaha loại Sirius biển số 72F1-748.30 mượn của em trai Nguyễn Khánh D1 

đi đến xã T, thành phố B để gặp bạn Nguyễn Thanh T Khi đến nơi không biết nhà 

nên D dừng xe lại để hỏi thăm. D thấy nhà ông Nguyễn Hữu S đang mở cửa cổng 

và cửa chính nên vào hỏi thăm nhà của T. Khi vào bên trong nhà thì không thấy ai, 

D nhìn thấy trên bàn ở phòng khách có chiếc điện thoại di động hiệu Samsung 

Galaxy note 9 SM –N960F, 128GB màu xanh D nên nảy sinh lòng tham, D lấy 

chiếc điện thoại bỏ vào túi quần rồi ra xe đi về thành phố Bà Rịa bán chiếc điện 

thoại cho một người đàn ông (không rõ nhân thân) được 3.000.000đ, số tiền này D 

đã tiêu xài cá nhân hết. 

Tại bản kết luận định giá số: 52/KL-HĐ ĐGTS ngày 04-9-2020 của Hội 

đồng định giá thành phố B kết luận: 01 chiếc điện thoại di động hiệu Samsung 

Galaxy Note 9 SM-N96F, 128GB, màu xanh D trị giá 7.666.000đ (bảy triệu, sáu 

trăm sáu mươi sáu ngàn đồng). 

 Tại bản án hình sự sơ thẩm số 81/2020/HSST ngày 08-12-2020 của Tòa án 

nhân dân thành phố B, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định: 

Căn cứ vào điểm g khoản 2 Điều 173; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 

của Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Khánh D phạm tội “Trộm cắp tài sản” 
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Xử phạt bị cáo Nguyễn Khánh D 04 (bốn) năm tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam ngày 03-9-2020. 

 Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, án phí và quyền 

kháng cáo theo luật định. 

 Ngày 14-12-2020, bị cáo Nguyễn Khánh D có đơn kháng cáo xin được 

giảm nhẹ hình phạt. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm: 

 Bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và khai nhận hành vi phạm tội của 

mình. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu quan 

điểm về vụ án: tại phiên tòa bị cáo không cung cấp được tài liệu, chứng cứ gì mới, 

Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo tương xứng với hành vi của bị cáo; đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, 

không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 

81/2020/HS-ST ngày 08-12-2020 của Tòa án nhân dân thành phố B.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Khánh D gửi trong thời 

hạn luật định nên được chấp nhận xem xét theo trình tự thủ tục phúc thẩm.   

[2] Về tội danh và điều luật áp dụng: Khoảng 16 giờ ngày 11-7-2020 

Nguyễn Khánh D đã lén lút lấy chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy 

Note 9 SM-N96F, 128GB, màu xanh D của ông Nguyễn Hữu S trị giá 7.666.000đ 

(bảy triệu, sáu trăm sáu mươi sáu ngàn đồng); Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo phạm 

tội “Trộm cắp tài sản” là có căn cứ . 

Ngày 25-4-2019, bị cáo D bị Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa xử phạt 12 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” với tình tiết tăng nặng tái phạm. Ngày 08-01-

2020 bị cáo chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích. Tòa án cấp 

sơ thẩm xác định bị cáo Nguyễn Khánh D phạm tội lần này thuộc trường hợp tái 

phạm nguy hiểm thuộc tình tiết định khung theo điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật 

hình sự 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật. 

 [3] Về kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo:  

Hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, gây mất trật tự trị an xã hội, lợi 

dung sơ hở của người khác mà trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài nhằm thỏa 

mãn nhu cầu cá nhân, bị cáo phạm tội rất nhiều lần bị nhiều Tòa án xét xử tù 

giam, do đó cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian là phù hợp; Mặc 

dù nhân thân của bị cáo rất xấu cho nên lần phạm tội này bị cáo được xác định là 

tái phạm nguy hiểm thuộc tình tiết định khung, tài sản bị cáo chiếm đoạt là 

7.666.000đ, bị cáo cũng đã ăn năn, hối hận, cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 04 năm 
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tù là có phần quá nghiêm khắc cần chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm theo 

hướng giảm cho bị cáo một phần hình phạt để tạo điều kiện cho bị cáo cải tạo 

làm người tốt. 

 [4] Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[5] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Nguyễn Khánh D. 

Căn cứ  điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự; sửa bản án hình sự sơ thẩm số 81/2020/HS-ST ngày 08-12-2020 

của Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa, cụ thể như sau:  

Tuyên bố Nguyễn Khánh D phạm tội “ Trộm cắp tài sản”. 

 Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự, xử phạt: Nguyễn Khánh D 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày 03-9-2020. 

Bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (17-3-2020). 

 
Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh BR-VT; 

- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT;                                 

- PV 27 Công an tỉnh BR-VT; 

- TAND TP B; 

- VKSND TP B; 

- Công an TP B; 

- Chi cục THADS TP B; 

- Bị cáo; 

- Lưu: Tòa Hình sự, Hồ sơ vụ án. 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(ĐÃ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU) 

Nguyễn Thành Hiếu 

 


